
TT Tên tổ chức Công bố Địa chỉ Các sản phẩm Số công bố Số lượng Xuất xử Đơn vị chứng nhận

1

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN NAM 

THẢO QUYÊN

19/1A, Huỳnh Văn Nghệ, KP 1, Phường 

Bửu Long, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

Danh mục sản phẩm được ban 

hành kèm theo Quyết định số 

878/2022/QĐ-TQC ngày 

28/12/2022

3602840996/SX01/0301281040 ngày 

30/12/2022
phương thức 5

Sản xuất 

trong nước

Trung tâm kiểm 

nghiệm và Chứng nhận 

Chất lượng TQC

2
Công ty TNHH Tiếp vận 

và Vận Tải Á Âu

121/3, KP 5, Phường Tam Hiệp, Thành 

phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Các loại thảm với nhãn hiệu  

DOOR MATS; Thảm Xén; 

Sọc vuông; Sọc; Thảm Nhà 

bếp. 

3600809285/STDSBKK-

3309HCM/04017994517 ngày 05/01/2023
6504 cái

nhập khẩu 

Thái Lan

Trung tâm Giám định 

và Chứng nhận hợp 

chuẩn hợp quy 

VIETCERT

3
Công ty TNHH Tiếp vận 

và Vận Tải Á Âu

121/3, KP 5, Phường Tam Hiệp, Thành 

phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Các loại thảm Indo; thảm vài 

chùi chân, thản chùi chân.

3600809285/JKTHCM202212-

12/04017994517 ngày 05/01/2023
 9996 cái  

nhập khẩu 

In donesia

Trung tâm Giám định 

và Chứng nhận hợp 

chuẩn hợp quy 

VIETCERT

4
Công ty TNHH 

H.A.V.A.S 

Cụm Công nghiệp Thạnh Phú, ấp Vàm, 

xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng 

Nai, Việt Nam

Đính kèm danh sách các sản 

phẩm Nệm do Công ty TNHH 

H.A.V.A.S sản xuất

3600674849/Hava's2023/0311506751 ngày 

11/01/2023 
phương thức 5

Sản xuất 

trong nước

Công ty TNHH Giám 

định Vinacontrol 

Tp.HCM

5
Công ty TNHH Tiếp vận 

và Vận Tải Á Âu

121/3, KP 5, Phường Tam Hiệp, Thành 

phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Thảm vải nhãn hiệu Almaya 

& CONCORD

3600809285/JKTHPH202211-

47/04017994517 ngày 19/01/2023
1675 cái

nhập khẩu 

In donesia

Trung tâm Giám định 

và Chứng nhận hợp 

chuẩn hợp quy 

VIETCERT

6
Công ty TNHH Tiếp vận 

và Vận Tải Á Âu

121/3, KP 5, Phường Tam Hiệp, Thành 

phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Gối Memory Foam nhãn hiệu 

BESICO

3600809285/SHSE22120048F/04017994517 

ngày 19/01/2023
 1308 cái 

Nhập khẩu 

Trung Quốc

Trung tâm Giám định 

và Chứng nhận hợp 

chuẩn hợp quy 

VIETCERT

7
Công ty TNHH Tiếp vận 

và Vận Tải Á Âu

121/3, KP 5, Phường Tam Hiệp, Thành 

phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Thảm Indo nhãn hiệu Almaya; 

Thảm vải chùi chân Concord; 

Thảm chùi chân Concord.

3600809285/JKTHCM202212-

52/04017994517 ngày 9/2/2023
 8635 cái 

Nhấp khẩu 

Indonesia

Trung tâm Giám định 

và Chứng nhận hợp 

chuẩn hợp quy 

VIETCERT

8
Công ty TNHH Tiếp vận 

và Vận Tải Á Âu

121/3, KP 5, Phường Tam Hiệp, Thành 

phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

PUMA UNISEX; PUMA 

UNISEX SNEAKER 3P

3600809285/KUSGN2301001/04017994517 

ngày 12/2/2023
 1410 unk 

Nhập khẩu 

Trung Quốc

Trung tâm Giám định 

và Chứng nhận hợp 

chuẩn hợp quy 

VIETCERT

Thông tin công bố hợp quy sản phẩm dệt may của các tổ chức, cá nhân theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT

                                              ( Công thông tin điện tử Sở Công thương Đồng Nai - ngày 01/01/2023 đến ngày 30/12/2023)



9 Công ty TNHH Yahon
Thôn Tây Lạc, xã Bắc Sơn, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

khăn ướt lau mặt tiện dụng 

POP-PUF

3600359364/214518163-3/0100100294 ngày 

13/2/2023
 Phương thức 5 

Sản xuất 

trong nước

Công ty CP viện 

Nghiên cứu Dệt may

10 Công ty CP Scavi

Số 14, Đường 19A, KCN Biên Hòa II, 

Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Danh mục sản phẩm đính kèm 

Giấy chứng nhận OEKO-

TEX® STANDARD 100 số 

13.HVN.26864 ngày 

30/11/2022

0300771645/01TK2022/D-ZE-PL-14277-01-

00 ngày 16/02/2023
Phương thức 5

Sản xuất 

trong nước

Tổ chức OEKO-TEX® 

(CHLB Đức)

11
Công ty TNHH Việt 

Nam Wacoal

110 Amata, KCN Amata, Biên Hòa, Đồng 

Nai

Danh mục sản phẩm đinh kèm 

Quyết định số 44780/QĐ-VC 

ngày 17/02/2023

3600263944/SCB41028864/04041799157 

ngày 06/3/2023
 120 cái 

nhập khẩu 

In donesia

Trung tâm Giám định 

và Chứng nhận hợp 

chuẩn hợp quy 

VIETCERT

12
Công ty TNHH Việt 

Nam Wacoal

110 Amata, KCN Amata, Biên Hòa, Đồng 

Nai

Danh mục sản phẩm ban hành 

kèm theo Quyết định số 

44782/QĐ-VC ngày 

11/02/2023

3600263944/VW20122021/04041799157 ngày 

06/3/2023
 3573 cái 

Xuất xử 

Việt Nam

Trung tâm Giám định 

và Chứng nhận hợp 

chuẩn hợp quy 

VIETCERT

13
Công ty TNHH Việt 

Nam Wacoal

111 Amata, KCN Amata, Biên Hòa, Đồng 

Nai

Danh mục sản phẩm ban hành 

kèm theo Quyết định số 

46522/QĐ-VC ngày 

20/3/2023

3600263944/12923007774/04041799157 ngày 

20/3/2023
 2153 cái 

xuất xứ 

Indonexia

Trung tâm Giám định 

và Chứng nhận hợp 

chuẩn hợp quy 

VIETCERT

14
Công ty TNHH Việt 

Nam Wacoal

112 Amata, KCN Amata, Biên Hòa, Đồng 

Nai

Danh mục sản phẩm ban hành 

kèm theo Quyết định số 

46524/QĐ-VC ngày 

20/3/2023

3600263944/HEB123010204/04041799157 

ngày 20/3/2023
 400 cái 

Xuất xứ 

Nhật Bản

Trung tâm Giám định 

và Chứng nhận hợp 

chuẩn hợp quy 

VIETCERT

15
Công ty TNHH Việt 

Nam Wacoal

113 Amata, KCN Amata, Biên Hòa, Đồng 

Nai

Danh mục sản phẩm ban hành 

kèm theo Quyết định số 

46525/QĐ-VC ngày 

20/3/2023

3600263944/TTLBKK23020002/0404179915

7 ngày 20/3/2023
1000 cái

xuất xứ 

Indonexia

Trung tâm Giám định 

và Chứng nhận hợp 

chuẩn hợp quy 

VIETCERT

16
Công ty TNHH Việt 

Nam Wacoal

114 Amata, KCN Amata, Biên Hòa, Đồng 

Nai

Danh mục sản phẩm ban hành 

kèm theo Quyết định số 

46527/QĐ-VC ngày 

20/3/2023

3600263944/DLC20230210/04041799157 

ngày 20/3/2023
3000 cái

Xuất xứ 

Trung Quốc

Trung tâm Giám định 

và Chứng nhận hợp 

chuẩn hợp quy 

VIETCERT

17
Công ty TNHH Arai 

Việt Nam

101/1-3 Đường Amata, KCN Amata - 

Phường Long Bình - Thành phố Biên Hoà 

- Đồng Nai.

Gối đệm in chuyển nhiệt 

Laube 

3600512608/ARCN0223-01HQAR ngày 

28/3/2023
 11,400 cái 

Sản xuất 

trong nước

Công ty TNHH Bureau 

Veritas Consumer 

Products Services Việt 

Nam

18
Công ty TNHH Arai 

Việt Nam

101/1-3 Đường Amata, KCN Amata - 

Phường Long Bình - Thành phố Biên Hoà 

- Đồng Nai.

Gối nằm Animo; Gối nằm 

Mochi Laube

3600512608/AR0223CCMC-02HQAR ngày 

28/3/2023
 18,200 cái 

Sản xuất 

trong nước

Công ty TNHH Bureau 

Veritas Consumer 

Products Services Việt 

Nam

19
Công ty TNHH Arai 

Việt Nam

101/1-3 Đường Amata, KCN Amata - 

Phường Long Bình - Thành phố Biên Hoà 

- Đồng Nai.

Gối nằm ép hơi Slumber 

Laube

3600512608/ARSB0123-03HQAR ngày 

28/3/2023
 15,300 cái 

Sản xuất 

trong nước

Công ty TNHH Bureau 

Veritas Consumer 

Products Services Việt 

Nam



20
Công ty TNHH Tiếp vận 

và Vận Tải Á Âu

121/3, KP 5, Phường Tam Hiệp, Thành 

phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Danh sách sản phẩm đính kèm 

Quyết định số 47191/QĐ-VC 

ngày 25/3/2023

3600809285/SHSE23020178F/04017994517 

ngày 5/4/2023
12800 cái

Nhập khẩu 

Trung Quốc

Trung tâm Giám định 

và Chứng nhận hợp 

chuẩn hợp quy 

VIETCERT

21
Công ty TNHH Việt 

Nam Wacoal

113 Amata, KCN Amata, Biên Hòa, Đồng 

Nai

Danh sách sản phẩm đính kèm 

Quyết định số 48655/QĐ-VC 

ngày17/4/2023

3600263944/SCB41031303/04041799157 

ngày 28/4/2023
100 cái

Nhập khẩu 

Nhật Bản

Trung tâm Giám định 

và Chứng nhận hợp 

chuẩn hợp quy 

VIETCERT

22
Công ty TNHH Việt 

Nam Wacoal

113 Amata, KCN Amata, Biên Hòa, Đồng 

Nai

Danh sách sản phẩm đính kèm 

Quyết định số 48656/QĐ-VC 

ngày17/4/2023

3600263944/VW25102022/04041799157 ngày 

28/4/2023
1831 cái

Xuất xứ 

Việt Nam

Trung tâm Giám định 

và Chứng nhận hợp 

chuẩn hợp quy 

VIETCERT

23
Công ty TNHH Việt 

Nam Wacoal

113 Amata, KCN Amata, Biên Hòa, Đồng 

Nai

Danh sách sản phẩm đính kèm 

Quyết định số 48659/QĐ-VC 

ngày17/4/2023

3600263944/VW22072022/04041799157 ngày 

28/4/2023
4194 cái 

Xuất xứ 

Việt Nam

Trung tâm Giám định 

và Chứng nhận hợp 

chuẩn hợp quy 

VIETCERT

24
Công ty TNHH Việt 

Nam Wacoal

113 Amata, KCN Amata, Biên Hòa, Đồng 

Nai

Danh sách sản phẩm đính kèm 

Quyết định số 48655/QĐ-VC 

ngày17/4/2023

3600263944/12923029573/04041799157 ngày 

28/4/2023
2500 cái

Nhập khẩu 

In donesia

Trung tâm Giám định 

và Chứng nhận hợp 

chuẩn hợp quy 

VIETCERT

25 Công ty TNHH Yahon

ấp An Chu, thôn Tây Lạc, Xã Bắc Sơn, 

Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

Danh sách sản phẩm đính kèm 

Quyết định số 

214518163GS2/QĐ-CNSP 

ngày 22/4/2023

3600359364/214518163GS2/0100100294 

ngày 28/4/2023
Phương thức 5

Sản xuất 

trong nước

Công ty CP viện 

Nghiên cứu Dệt may

26
Công ty TNHH Tiếp vận 

và Vận Tải Á Âu

121/3, KP 5, Phường Tam Hiệp, Thành 

phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Danh sách sản phẩm đính kèm 

Quyết định số 49907/QĐ-VC 

ngày 10/5/2023

3600809285/SHSE23040015F/04017994517 

ngày 24/5/2023
phương thức 7

nhập khẩu 

từ Trung 

Quốc

Trung tâm Giám định 

và Chứng nhận hợp 

chuẩn hợp quy 

VIETCERT

27
Công ty CP Angel Việt 

Nam

Lô AI-6, KCN Long Thành, xã Tam An, 

huyện Long Thành,Đồng Nai

Danh mục ban hành kèm theo 

Quyết định số 14522065-

1/QĐ-CNSP ngày 16/5/2023

3600788934/14522065-1/0100100294 ngày 

23/5/2023
Phương thức 5

Sản xuất 

trong nước

Công ty CP viện 

Nghiên cứu Dệt may

28
Công ty TNHH Arai 

Việt Nam

101/1-3 Đường Amata, KCN Amata - 

Phường Long Bình - Thành phố Biên Hoà 

- Đồng Nai.

gối nằm, gối ôm, gối tựa 

Polyester đính kèm theo Báo 

cáo thử nghiệm số 9623125-

0485 ngày 6/5/2023

3600512608/HC0523-AVN  ngày 12/5/2023 

ngày 12/5/2023
22,300 cái

Sản xuất 

trong nước

Công ty TNHH Bureau 

Veritas Consumer 

Products Services Việt 

Nam

29
Công ty TNHH Việt 

Nam TAKAGI 

Lô 226/6, đường số 2, KCN Amata, 

Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

danh mục các loại quần lót 

đính kèm Quyết định số 

5100/QĐ-VC ngày 11/5/2023

3600861101/001/0401312278 ngày 13/6/2023 4519 cái
Sản xuất 

trong nước

Trung tâm Giám định 

và Chứng nhận hợp 

chuẩn hợp quy 

VIETCERT

30
Công ty TNHH Tiếp vận 

và Vận Tải Á Âu

21/3, KP 5, Phường Tam Hiệp, Thành 

phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Danh sách sản phẩm đính kèm 

Quyết định số 51867/QĐ-VC 

ngày 9/6/2023

3600809285/HWX2305187/0401312278 ngày 

13/6/2023
14016 cái

Nhập khẩu 

Trung Quốc

Trung tâm Giám định 

và Chứng nhận hợp 

chuẩn hợp quy 

VIETCERT

31
Công ty TNHH Arai 

Việt Nam

101/1-3 Đường Amata, KCN Amata - 

Phường Long Bình - Thành phố Biên Hoà 

- Đồng Nai.

Các loại Gối nằm, ôm, tựa  

nhãn hiệu KOHNAN
3600512608/KN0523-AVN  ngày 29/5/2023 16900 cái

Sản xuất 

trong nước

Công ty TNHH Bureau 

Veritas Consumer 

Products Services Việt 

Nam



32
Công ty TNHH Arai 

Việt Nam

101/1-3 Đường Amata, KCN Amata - 

Phường Long Bình - Thành phố Biên Hoà 

- Đồng Nai.

Gối tựa nhãn hiệu KOHNAN 3600512608/KN206-ARKN  ngày 22/6/2023 3,200 cái
Sản xuất 

trong nước

Công ty TNHH Bureau 

Veritas Consumer 

Products Services Việt 

Nam

33
Công ty TNHH Tiếp vận 

và Vận Tải Á Âu

21/3, KP 5, Phường Tam Hiệp, Thành 

phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Danh sách sản phẩm đính kèm 

Quyết định số 50336/QĐ-VC 

ngày 9/6/2023

3600809285/STDSBKK-

7135HCM/0401799157 ngày 20/6/2023
3240 cái

Nhập khẩu 

Thái Lan

Trung tâm Giám định 

và Chứng nhận hợp 

chuẩn hợp quy 

VIETCERT

34
Công ty TNHH Tiếp vận 

và Vận Tải Á Âu

21/3, KP 5, Phường Tam Hiệp, Thành 

phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Danh sách sản phẩm đính kèm 

Quyết định số 50336/QĐ-VC 

ngày17/5/2023

3600809285/HQX2304209/04041799157 ngày 

29/5/2023
600 cái

Nhập khẩu 

Trung Quốc

Trung tâm Giám định 

và Chứng nhận hợp 

chuẩn hợp quy 

VIETCERT

35
CÔNG TY TNHH 

SANYO VIỆT NAM

Lô 226/10, Đường 2, KCN Long Bình 

(Amata), Phường Long Bình, Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Tăm bông kháng khuẩn; Tăm 

bông kháng khuẩn trẻ em

3601022437/214519967GS1/0100100294 

ngày 30/6/2023
phương thức 5

Sản xuất 

trong nước

Công ty CP viện 

Nghiên cứu Dệt may

36
Công ty TNHH Tiếp vận 

và Vận tải Á Âu

121/3, KP 5, Phường Tam Hiệp, Thành 

phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Danh sách sản phẩm đính kèm 

Quyết định 53116/QĐ-VC 

ngày 27/6/2023

3600809285/SDTSBKK-

847HCM/04041799157 ngày 06/7/2023
7136 cái

nhập khẩu 

Thái Lan

Trung tâm Giám định 

và Chứng nhận hợp 

chuẩn hợp quy 

VIETCERT

37
Công ty TNHH Arai 

Việt Nam

101/1-3 Đường Amata, KCN Amata - 

Phường Long Bình - Thành phố Biên Hoà 

- Đồng Nai.

Sản phẩm Ruột chăn 

KOHNAN EXCL
3600512608/ ngày 28/3/2023 850 cái

không có 

thông tin 

nhập khẩu

Công ty TNHH Bureau 

Veritas Consumer 

Products Services Việt 

Nam

38
Công ty TNHH Tiếp vận 

và Vận tải Á Âu

121/3, KP 5, Phường Tam Hiệp, Thành 

phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Danh sách sản phẩm công bố 

ban hành kèm theo Quyết định 

số 54497/QĐ-VC ngày 

02/8/2023

3600809285/HWX2307040/0401312278 ngày 

10/8/2023
14016 cái

Nhập khẩu 

Trung Quốc

Trung tâm Giám định 

và Chứng nhận hợp 

chuẩn hợp quy 

VIETCERT

39
Công ty TNHH Tiếp vận 

và Vận tải Á Âu

121/3, KP 5, Phường Tam Hiệp, Thành 

phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Danh sách sản phẩm công bố 

ban hành kèm theo Quyết định 

số 55846/QĐ-VC ngày 

07/8/2023

3600809285/STDSBKK-

9705HCM/0401799157 ngày 14/8/2023
21.000 cái

nhập khẩu 

Thái Lan

Trung tâm Giám định 

và Chứng nhận hợp 

chuẩn hợp quy 

VIETCERT

40
Công ty TNHH Tiếp vận 

và Vận tải Á Âu

121/3, KP 5, Phường Tam Hiệp, Thành 

phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Danh sách sản phẩm công bố 

ban hành kèm theo Quyết định 

số 55727/QĐ-VC ngày 

04/8/2023

3600809285/MJSG2307001N/0401312278 

ngày 10/8/2023
2279 cái

Nhập khẩu 

Pakistan

Trung tâm Giám định 

và Chứng nhận hợp 

chuẩn hợp quy 

VIETCERT

41 Công ty TNHH Tiếp 

Vận và Vận tải Á Âu

121/3, KP 5 - Phường Tam Hiệp - Thành 

phố Biên Hoà - Đồng Nai.

Ice pillow- gối Memory Foam 

BESICO ngày 14/8/2023

3600809285/SHSE23070337F/0401799157 

ngày 14/8/2023
1224 cái

nhập khẩu 

Trung Quốc

Trung tâm Giám định 

và Chứng nhận hợp 

chuẩn hợp quy 

VIETCERT

quần lót
3603655957/14522051GS1/ 0100100294 ngày 

20/9/2023
150.000 cái

Quần Jogger, Quần short thun

Bản công bố kèm phụ lục 

3603655957/14522051-1/ 0100100294 ngày 

20/9/2023

200.000 cái

Áo sơ mi, áo polo, áo tshirt, 

Áo Tanktop, áo khoác, quần 

jeans, quần kaki, quần Tây

3603655957/14522051/ 0100100294 ngày 

20/9/2023
400.000 cái

42

Công ty TNHH Sản xuất 

may mặc Cương Tấn 

Phát

518/29 khu phố 3, Phường Tân Hiệp, 

Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

 Sản xuát 

trong nước

CTCP- Viện nghiên 

cứu dệt may



Nón dù, nón jean, nón 

kaki,vớ,tất nam

3603655957/14723051/ 0100100294 ngày 

20/9/2323
6.700 cái

43
Công ty TNHH Tiếp vận 

và Vận Tải Á Âu

 121/3, KP 5 - Phường Tam Hiệp - Thành 

phố Biên Hoà - Đồng Nai

Danh mục sản phẩm đinh kèm 

Quyết định số 58086/QĐ-VC 

ngày 14/8/2023

3600809285/SHSE23070337F/04017994517 

ngày 05/01/2023
1224 cái

nhập khẩu 

Trung Quốc

Trung tâm Giám định 

và Chứng nhận hợp 

chuẩn hợp quy 

VIETCERT

44
Công ty TNHH Arai 

Việt Nam

101/1-3 Đường Amata, KCN Amata - 

Phường Long Bình - Thành phố Biên Hoà 

- Đồng Nai.

Gối tựa nhãn hiệu NITORI 3600512608/NTR0923-AVN ngày 27/9/2023 23.000 cái
sản xuất 

trong nước

Công ty TNHH Bureau 

Veritas Consumer 

Products Services Việt 

Nam

45
CÔNG TY TNHH 

SANYO VIỆT NAM

Lô 226/10, Đường 2, KCN Long Bình 

(Amata), Phường Long Bình, Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Tăm bông kháng khuẩn; Tăm 

bông kháng khuẩn trẻ em

3601022437/214519967-1/0100100294 ngày 

18/10/2023
phường thức 5

Sản xuất 

trong nước

Công ty CP viện 

Nghiên cứu Dệt may

46
Công ty TNHH Việt 

Nam TAKAGI 

Lô 226/6, đường số 2, KCN Amata, 

Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai.

danh sách kèm theo  Quyết 

định số 58597/QĐ-VC ngày 

18/10/2023

3600861101/002/0401312278 ngày 

06/11/2023
530 cái

nhập Khẩu 

Nhật Bản

Trung tâm Giám định 

và Chứng nhận hợp 

chuẩn hợp quy 

VIETCERT

47
Công ty TNHH Việt 

Nam TAKAGI 

Lô 226/6, đường số 2, KCN Amata, 

Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai.

Danh sách kèm theo Quyết 

định số 59137/QĐ-VC ngày 

18/10/2023

3600861101/003/0401799157 ngày 

06/11/2023
122 cái

nhập khẩu 

Nhật Bản

Trung tâm Giám định 

và Chứng nhận hợp 

chuẩn hợp quy 

VIETCERT

48

CÔNG TY TNHH TIẾP 

VẬN VÀ VẬN TẢI Á 

ÂU

121/3, KP 5, Phường Tam Hiệp, Thành 

phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Danh sách đình kèm Quyết 

định số 60604/QĐ-VC ngày 

7/11/2023

3600809285/JKTHPH2023309-

22/0401799157 ngày 7/11/2023
2728 sản phẩm

Nhập khẩu 

indonexia

Trung tâm Giám định 

và Chứng nhận hợp 

chuẩn hợp quy 

VIETCERT

49
Công ty TNHH Tiếp vận 

và Vận Tải Á Âu

121/3, KP 5, Phường Tam Hiệp, Thành 

phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Danh sách đính kèm Quyết 

định số 65912/QĐ-VC ngày 

30/10/2023

3600809285/KUCLI2310001/0401312278 

ngày 31/10/2023
1118 cái

Nập khẩu 

Pakistan

Trung tâm Giám định 

và Chứng nhận hợp 

chuẩn hợp quy 

VIETCERT

50
Công ty TNHH Tiếp vận 

và Vận Tải Á Âu

121/3, KP 5, Phường Tam Hiệp, Thành 

phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Thảm Almaya và Thảm 

Concord.

3600809285/JKTHCM202310-

27/0100100294 ngày 10/11/2023
12452 sản phẩm

Nhấp khẩu 

Indonesia

CÔNG TY CỔ PHẦN - 

VIỆN NGHIÊN CỨU 

DỆT MAY

42

Công ty TNHH Sản xuất 

may mặc Cương Tấn 

Phát

518/29 khu phố 3, Phường Tân Hiệp, 

Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

 Sản xuát 

trong nước

CTCP- Viện nghiên 

cứu dệt may









































































Giấy Chứng nhận hợp 

quy

TQC.5.878.2 hiệu lực đến   

ngày 27/12/2025

1134020020 ngày 

29/12/2022

1134299520 ngày 

29/12/2022

22G02QDV00089-01 ngày 

27/01/2022

1134264420 ngày 

26/12/2022

1134373230 ngày 

12/01/2023

1134410230 ngày 

16/01/2023

1134466530 ngày 

7/02/2023

Thông tin công bố hợp quy sản phẩm dệt may của các tổ chức, cá nhân theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT



214518163-3 ngày 

3/2/2023 có giá trị đến 

ngày 26/4/2023

 13.HVN.26864 ngày có 

giá trị đến ngày 31/8/2023

1134478030 ngày 

17/02/2023

1134478230 ngày 

11/02/2023

1134652230 ngày 

15/3/2023

1134652430 ngày 

15/3/2023

1134652630 ngày 

15/3/2023

1134652730 ngày 

15/3/2023

96230560222 ngày 

7/3/2023

96230560226 ngày 

7/3/2023

96230560220 ngày 

06/3/2023



1134719130 ngày 

25/3/2023

1134865530 ngày 

17/4/2023

1134865630 ngày 

17/4/2023

1134865930 ngày 

17/4/2023

1134865330 ngày 

17/4/2023

214518163GS2 ngày 

22/4/2023

1134990730 ngày 

10/5/2023

14522065-1 ngày 

16/5/2023

 9623125-0485 ngày 

6/5/2023

1135010030 ngày 

11/5/2023

1135186730 ngày 9/6/2023

(9623)145-0393 ngày 

26/5/2023



(9623)146-0452 ngày 

19/6/2023

1135186830 ngày 

09/6/2023

1135033630 ngày 

17/5/2023

214519967  ngày 9/6/2023

1135311630 ngày 

27/6/2023

9623 1940174 ngày 

14/7/2023

1135449730 ngày 

02/8/2023

1135584630 ngày 

07/8/2023

1135572730 ngày 

04/8/2023

1135608630 ngày 

14/8/2023

14522051GS1 ngày 

31/08/2023

14522051-1 ngày 

31/8/2023

14522051 ngày 31/8/2023



14723051 ngày 31/8/2023

1135608630 ngày 

14/8/2023

96232580544 ngày 

16/9/2023

214519967 -1 /QĐ-CNSP 

ngày13/10/2023

1135859730 ngày 

18/10/2023

1135913730 ngày 

18/10/2023

1136060430 ngày 

01/11/2023

1136102530 ngày 

30/10/2023

1472301245 ngày 

7/11/2023












































































